
DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN  NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Trọng Đạt Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Huy, 1960

11/10/2003 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Hoàng Thị Tám, 1973

Không Đoàn

Phạm Ngọc Khánh Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Ngọc Khi, 1972

2/17/2003 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Nguyễn Thị Xuân, 1970

Không Đoàn

Võ Nguyễn Trường Thành Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Viên chức 12/12 Võ Thiếu Anh 1969

11/17/2003 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Vũ Thị Thuần 1972

Không Đoàn

Nguyễn Tiến Đạt Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Đáp, 1975

10/25/2003 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Lê Thị Huệ, 1979

Không Đoàn

Lê Tấn Đạt Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Văn Thành, 1972

2/11/2002 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Không

Kinh Không Nguyễn Thị Vũ, 1978

Không Đoàn

Hà Duy Thái Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Hà Minh Hưng, 1976

1/1/2001 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Trịnh Thị Huyền, 1975

Không Đoàn

Nguyễn Tấn Lộc Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Thanh Tuấn, 1972

9/9/2002 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Lê Thị Hải, 1974

Không Đoàn

Hồ Ngọc Đông Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Hồ Ngọc Cư, 1974

Phụ lục II

  VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

9/21/2005 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Không

Kinh Không Lê Thị Chung, 1979

Không Đoàn

Lê Công Được Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Đình Khỏa, 1967

4/7/2005 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Không

Kinh Không Phạm Thị Chung, 1971

Không Đoàn

Nguyễn Đức Duy Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Đức Nhật, 1972

2/12/2003 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Nguyễn Thị Nhung, 1978

Không Đoàn

Nguyễn Thái Hà Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Quốc Hưng, 1982

8/1/2002 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Trần Thị Hoa, 1982

Không Đoàn

Trần Ngọc Hải Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trần Văn Biển, 1975

12/20/2004 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Không

Kinh Không Cao Thị Phương, 1979

Không Đoàn

Nguyễn Xuân Dũng Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Xuân Núi

1/12/2005 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Nguyễn Thị Hương

Không Đoàn

Đặng Quốc Triệu Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 9/12 Đặng Quang Thiện, 1977

11/4/2006 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Nguyễn Thị Hương, 1980

Không Đoàn

Đặng Thành Vinh Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đặng Đình Dũng

11/3/2007 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Vũ Thị Thái

Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Việt Phụ thuộc Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Hoài

10/4/2007 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không

Kinh Không Hoàng Thị Liên

Không Đoàn

Trần Quang Vũ Phụ thuộc Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 10/11 Trần Quang Khải

10/25/2007 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Kinh Không Hà Thị Lin

Không Đoàn

Trần Mạnh Hưng Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trần Văn Dư, 1971

3/1/2002 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Nguyễn Thị Hương, 1975

Không Đoàn

Nguyễn Văn Anh Tuấn Phụ thuộc Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn An

9/5/2007 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không

Kinh Không Phan Thị Tuyết

Không Đoàn

Nguyễn Tiến Hải Đăng Phụ thuộc Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Tiến Hoà

6/24/2007 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Trần Thị Huyền

Không Đoàn

Hà Mạnh Dũng Phụ thuộc Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12

6/11/2007 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không Hà Thị Thắm

Kinh Không

Không Đoàn

Nguyễn Huy Khoa Phụ thuộc Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Trụ

11/4/2007 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Trần Thị Hải Yến

Không Đoàn

Nguyễn Ngọc Đông Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Thành Chung

6/19/2002 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Lê Thị Thúy Mai

Không Đoàn

Chu Tuấn Anh Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Chu Minh Vượng, 1973

27/03/2000 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Lê Thị Thanh Hà, 1975

Không Đoàn

Nguyễn Chánh Tín Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Sự, 1971

28/03/2000 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Đoàn Thị Hường, 1979

Không Đoàn

Phạm Trần Xuân Diệp Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Khắc Triệu, 1964

08/09/2001 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Trần Thị Hoa,1976
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Không Đoàn

Lê Anh Vũ Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Thanh Hùng, 1979

11/19/2006 Thôn 3, Đăk Mar Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Đặng Thị Kim Oanh, 1982

Không Đoàn

Lê Xuân An Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Xuân Quế, 1968

6/6/2003 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Trần Thị Tuyến, 1971

Không Đoàn

Nguyễn Khoa Đạt Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Khoa Ngọc, 1964

4/20/2003 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Đoàn Thị Thảnh, 1963

Không Đoàn

Lê Trung Nguyên Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Văn Sư

12/02/2005 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Đoàn Thị Thỏa

Không Đoàn

Hoàng Tấn Minh Sanh Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Hoàng Tấn Dũng

06/06/2002 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do không

Kinh Không Võ Thị Niệm

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Duy Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Hữu Tiến

4/8/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Ngô Thị Mỹ Hạnh

Không Đoàn

Nguyễn Khắc Anh Quân Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Khắc Bình

5/18/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Hằng

Không Đoàn

Nguyễn Văn Quốc Phong Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Chung

1/4/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Đỗ Thị Hạnh Nguyệt

Không Đoàn

Lê Hoàng Long Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Thanh Hải

12/26/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Phạm Thị Thảo

Không Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Chu Tạ Trung Thành Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Chu Văn Chiều

4/27/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Tạ Thị Liễu

Không Đoàn

Đỗ Anh Khoa Phụ thuộc Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 9/12 Đỗ Bá Hải

10/2/2007 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Phạm Thị Nguyệt

Không Đoàn

Nguyễn Huy Vũ Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Tiến, 1977

10/04/2004 Thôn 4, Đăk Mar Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Không

Kinh Không Bùi Thị Mùi, 1979

Không Đoàn

Đỗ Văn Hùng Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đỗ Văn Tuynh

01/05/2001 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Đào Thị Hòa

Không Đoàn

Đỗ Văn Dũng Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đỗ Văn Tuynh

11/13/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Đào Thị Hòa

Không Đoàn

Mai Nguyễn Duy Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Mai Quang Vịnh

8/4/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Côi

Không Đoàn

Trần Phụ Hoàng Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trần Phụ Toàn, 1980

7/23/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Đào, 1983

Không Đoàn

Nguyễn Lê Tuấn Anh Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 10/12 Nguyễn Cư

2/18/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Lê Thị Thanh Hoa

Không Đoàn

Phú Anh Kiệt Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phú Anh Tuấn

4/20/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không

Kinh Không Lưu Thị Ngọ

Không Đoàn

Đỗ Văn Tiến Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đỗ Văn Tuyển
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

2/23/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Đào Thị Phương

Không Đoàn

Nguyễn Văn Thái Phụ thuộc Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Hường

3/23/2007 Thôn 5, Đăk Mar Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Không

Kinh Không Lê Thị Lan

Không Đoàn

A Thóp Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Bần nông 9/12 A Hlêuh

7/25/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Luih

Công giáo Đoàn

A Miến Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Juih

12/2/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y In

Công giáo Đoàn

A Wây Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Tuh

9/12/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Quy

Công giáo Đoàn

A Hạo Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Laih

12/19/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Tre

Công giáo Đoàn

A Gon Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hoa

7/2/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Khak

Công giáo Đoàn

A Thành Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thơm

10/2/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Toa

Công giáo Đoàn

A Ngai Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Bần nông 9/12 A Nhaoh

8/6/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Hlik

Công giáo Đoàn

A Thiêm Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A SRươnh

7/27/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Rơ Ngao Không Y Nuih

Công giáo Đoàn

A Thùy Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Tân

10/28/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Luyn

Công giáo Đoàn

A Gương Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 8/12 A Nâu

10/30/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Khuih

Công giáo Đoàn

A Hạp Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Joan

9/7/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Giấy

Công giáo Đoàn

A Thổ Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thâm

3/12/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Ben

Công giáo Đoàn

A Bí Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thũk

10/14/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Ber

Công giáo Đoàn

A Khoai Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khuy

3/29/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Prã

Công giáo Đoàn

A Kâu Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Rak

9/30/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Hyõk

Công giáo Đoàn

A Vin Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

3/23/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không Y Chung

Rơ Ngao Không

Công giáo Đoàn

A Đoang Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đông

10/14/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Toe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Công giáo Đoàn

A Can Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Cam

4/12/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Ngan

Công giáo Đoàn

A Khuất Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Oai

5/25/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Tút

Công giáo Đoàn

A Mưng Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hun

12/10/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Hlõu

Công giáo Đoàn

A Vu Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Wâu

10/3/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Trương

Công giáo Đoàn

A Hoài Nghi Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khai

11/26/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Bưk

Công giáo Đoàn

A Đàn Phụ thuộc Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đấu

11/15/2007 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Rơ Ngao Không Y Thấm

Công giáo Đoàn

A Báo Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đeo, 1978

9/16/2005 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Nhen, 1985

Công giáo Đoàn

A Chương Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Xi, 1965

9/4/2005 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Truih, 1972

Công giáo Đoàn

A Đun Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đỗ, 1984

30/02/2005 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Wa, 1985

Công giáo Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

A Sê Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 8/12 A Đất, 1976

3/2/2006 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Xoan, 1984

Công giáo Đoàn

A Sâng Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 7/12 A Đất, 1976

3/2/2006 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Xoan, 1984

Công giáo Đoàn

A Khó Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A San

9/8/2006 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Pir

Công giáo Đoàn

A Đơih Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 A Yuih, 1976

6/9/2006 Kon Gung, Đăk Mar Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Rơ Ngao Không Y Đạp, 1978

Công giáo Đoàn

A Huyện Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đơn,1965

28/11/2005 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Lim,1969

Công giáo Đoàn

A Văn Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Nơuh,1969

04/11/2004 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Xeoh, 1966

Công giáo Đoàn

A Xoăng Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hlúp, 1970

03/10/2005 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Thun, 1970

Công giáo Đoàn

A Xa Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Pang,1974

14/04/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Kưch,1976

Công giáo Đoàn

A Trường Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

11/27/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Y Hoác,1985

Ba Na Không

Công giáo Đoàn

A Gis Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hyung

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

3/27/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Hnhẽk

Công giáo Đoàn

A Mong Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khech

16/05/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Mil

Công giáo Đoàn

A Khôi Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Wun

30/08/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Pũk

Công giáo Đoàn

A Hiệu Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Ran

04/10/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Xoanh, 1983

Công giáo Đoàn

A Khần Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

16/08/2006 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Y Kuyt, 1966

Ba Na Không

Công giáo Đoàn

A Ri Yan Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hyut, 1960

2/6/2006 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Thũk, 1962

Công giáo Đoàn

A Triêng Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Trinh

1/23/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Kyuch

Công giáo Đoàn

A Quách Phụ thuộc Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Winh

11/15/2007 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Ba Na Không Y Gũi

Công giáo Đoàn

A Tiếng Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Toar, 1976

26/11/2005 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Ba Na Không Y Byen, 1980

Công giáo Đoàn

A Trú Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 A Luh, 1969

02/07/2006 Đăk Mút, Đăk Mar Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Ba Na Không Y Khik, 1969

Lao động tự do Công giáo Đoàn

A Phoi Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Tú, 1962

19/11/2006 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Đai, 1964

Lao động tự do Công giáo Đoàn

A Thiện Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thoại

12/12/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Phung

Lao động tự do Công giáo Đoàn

A Dãnh Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hanh, 1975

25/04/2006 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Rã, 1982

Lao động tự do Công giáo Đoàn

A Ráp Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Raih

4/4/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Bâng

Phụ thuộc Công giáo Đoàn

A Hảo Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hiên

9/1/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Duyên

Lao động tự do Công giáo Đoàn

A Lượng Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Toan, 1974

27/09/2006 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Nhan, 1976

Phụ thuộc Công giáo Đoàn

A Quang Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Ríp

01/10/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Phạm Thị Nương

Phụ thuộc Công giáo Đoàn

Phạm Khắc Quân Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Phạm Khắc Đức

17/11/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Hà

Lao động tự do Không Đoàn

A Triển Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

09/05/2005 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Y Nhã, 1967

Xê Đăng Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 
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 - Họ và tên cha, năm sinh,
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Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 
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Số thẻ căn cước/CCCD
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Lao động tự do Công giáo Đoàn

Nguyễn Thành Luân Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 11/12 Nguyễn Thành Đô

10/24/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Lê Thị Hương

Phụ thuộc Không Đoàn

A Tiến Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Găm

03/07/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Hru

Phụ thuộc Công giáo Đoàn

A Khải Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

9/22/2007 Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không Y Đúi

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Nhảy Lao động tự do Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Pêm, 1974

06/01/2006 Kon Kơ Lôk, Đăk Mar Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Yôm, 1976

Công giáo Đoàn

A Hoan Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hun, 1983

21/04/2005 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Đo, 1986

Công giáo Đoàn

A Cược Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đào;1980

12/02/2005 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Truyền;1982

Công giáo Đoàn

A Thuần Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thiên;1977

23/10/2003 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Mlô;1967

Công giáo Đoàn

A Nghiêm Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Quy

20/10/2003 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Trinh

Công giáo Đoàn

A Trinh Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Phương;74

19/09/2003 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Minh

Công giáo Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
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năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD
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A Liêu Phụ thuộc Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A lai;79

05/10/2007 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Phươc;80

Công giáo Đoàn

A Kha Phụ thuộc Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khoa;86

25/03/2007 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Son;78

A Trải Công giáo Đoàn

8/19/2007 Phụ thuộc Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Rin;79

Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Tâm;84

Công giáo Đoàn

Bùi Thiện Minh Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Bần nông 12/12 Bùi Thiện Vượt, 1973

11/18/2004 Thôn 1, Đăk Mar Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Lao động tự do Đại học

Kinh Không Đoàn Thị Điệp, 1984

Không Đoàn

Nguyễn Minh Hiếu Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Khắc Ba

31/03/2003 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không NgôThị Xanh

Công giáo Đoàn

Nguyễn Thành Trung Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Khai Ba

31/03/2003 Thôn Kon Mong, Đăk Mar Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Ngô Thị Xanh

Công giáo Đoàn

Nguyễn Đình Khoan Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12

27/10/2003 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học Trần Thị Chi

Kinh Không

Không Đoàn

Bùi Giang Sơn Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Viên chức 12/12 Ngoài gái thú

02/09/2003 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học Trần Thị Huệ, 1976

Kinh Không

Không Đoàn

Nguyễn Anh Đức Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc,1976

16/10/2002 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học

Kinh Không Phan Thị Thoa, 1971

Không Đoàn

Nguyễn Đức Ánh Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Anh, 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 
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 - Thành phần gia đình
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 - Họ và tên cha, năm sinh,
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Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

31/07/2003 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học

Kinh Không Nguyễn Thị Hóa, 1978

Không Đoàn

Thân Quang Toàn Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Thân Quang Tâm, 1980

25/12/2003 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học

Kinh Không Nguyễn Thị Tuấn, 1981

Không Đoàn

Phùng Thiên Vũ Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 10/12 Phùng Nam Hải,1981

10/10/2005 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Vũ Thị Thanh,1983

Không Đoàn

Nguyễn Mạnh Hùng Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Hiệp;77

6/11/2003 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học

Kinh Không Bùi Thị Thuý;79

Không Đoàn

Phạm Hồng Hà Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Phạm Thế Anh, 1977

15/04/2006 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Phan Thị Ngoan, 1979

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hoàng Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Ngoài gái thú

20/09/2006 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Trần Thị Duyên, 1986

Kinh Không

Không Đoàn

Hồ Tiến Đạt Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Hồ Tăng Hiếu, 1976

03/04/2006 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Phạm Thị Thúy, 1979

Không Đoàn

Lâm Văn Dũng Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Lâm Văn Sơn, 1973

09/05/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Ngô Thị Thanh, 1973

Không Đoàn

Ngô Nhật Huy Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Ngô Văn Tuấn

30/08/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Ngô Thị Bé

Không Đoàn

Trần Minh Quang Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Trần Văn Hồng

02/10/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
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Số thẻ căn cước/CCCD
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Kinh Không Đặng Thị Dinh

Không Đoàn

Ngô Trí Nam Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Ngô Trí Tài,1977

15/02/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Trần Thị Vân,1977

Không Đoàn

Hoàng Văn Tiến Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Hoàng Văn Tuấn, 1976

10/12/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Vinh, 1978

Không Đoàn

Phạm Hoàng Hải Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Phạm Quang Sỹ, 1969

17/03/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Luyến, 1971

Không Đoàn

Nguyễn Ngọc Vũ Phụ thuộc Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Ngọc

12/07/2007 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Tuyết

Không Đoàn

Lường Quang Anh Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Lường Quang Thuấn, 81

28/04/2004 Thôn Tân Lập B, Đăk Mar Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Đàm Thị Thủy, 1977

Không Đoàn

A Nghiên Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Hiệp, 1980

23/03/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Nghiên, 1984

Công giáo Đoàn

A Sa Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Viên;1980

25/10/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Lệ;1984

Công giáo Đoàn

A Duân Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A HDAN;81

01/01/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Na;84

Công giáo Đoàn

Phạm Minh Quân Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Phạm Quang Liệu;74

9/23/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ Thuộc Không

Thái Không Hà Thị Yêu;84
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
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Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Không Đoàn

Lữ Chí Công Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Lữ Văn Chương, 1983

25/10/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ Thuộc Không

Thái Không Lương Thị Loan, 1984

Không Đoàn

Đồng Xuân Sơn Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Đồng Xuân Hải;70

4/17/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ Thuộc Không

Kinh Không Phạm Thị Lan

Không Đoàn

Trần Công Hiếu Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Trần Công Hoan;74

1/15/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ Thuộc Không

Kinh Không Lê Thị Hải;76

Không Đoàn

Lữ Thế Hùng Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Lữ Hồng Phong;77

9/29/2007 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Phụ Thuộc Không

Thái Không Hà Thị Tâm;89

Không Đoàn

Trần Công Đức Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Trần Công Hoan;74

07/02/2003 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Thái Không Lê Thị Hải;76

Không Đoàn

Nguyễn Duy Tiến Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Nguyễn Duy Thắng,1968

21/07/2002 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Đại học

Thái Không Nguyễn Thị Vy, 1974

Không Đoàn

Nguyễn Thái Khải Hoàn Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Thắng;71

6/5/2002 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Đại học

Kinh Không Thái T.Hòa Bình;72

Không Đoàn

Dương Văn Chiến Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Dương Văn Ba;71

9/3/2002 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Kinh Không Đào thị Hằng;70

Không Đoàn

Nguyễn Văn Thắng Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Nguyễn Văn sao;75

4/11/2006 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Kinh Không Trương Thị Loan;78

Không Đoàn
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 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Phạm Thanh Thái Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Phạm Văn Tùng;83

22/12/2006 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Kinh Không Lương Thị Đào;84

Không Đoàn

Nguyễn Minh Thuận Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Ngoài gái thú

11/22/2005 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không Hồ Thị Lan

Kinh Không

Không Đoàn

Ngân Tiến Thành Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Ngân Văn Chung

25/11/2004 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Kinh Không Hà Thị Sâm

Không Đoàn

Nguyễn Xuân Khánh Lao động tự do Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Nông 12/12 Nguyễn Xuân Dũng,68

2003 Kon Hnong Yôp, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Kinh Không Lê Thị Gái,1970

Không Đoàn

A Quyết Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Bần nông 9/12 Ngoài gái thú

08/05/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không Y Tai,1968

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Khiên Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khai, 1984

05/07/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Ther, 1986

Công giáo Đoàn

A Vũ Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Khiếp, 1986

09/02/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Biên, 1981

Công giáo Đoàn

A Thép Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Bần nông 9/12 Ngoài gái thú

19/01/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không A Thin, 1977

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Han Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Ngoài gái thú

05/09/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không Y Bát, 1984

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Tú Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hậu, 1982
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

19/09/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Hnem, 1985

Công giáo Đoàn

A Quyết Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Peang, 1986

03/06/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Phan, 1989

Công giáo Đoàn

A Điêu Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

12/06/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không A Phi

Xê Đăng Không Y Đương

Công giáo Đoàn

A Trắc Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

15/07/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không Y Nhọc, 1980

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Nam Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12

01/01/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Y Mụn,1978

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Tan Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Re, 1979

25/09/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Phiên, 1980

Công giáo Đoàn

A Tin Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hùng

21/11/2005 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Lên

Công giáo Đoàn

A Thin Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Ngoài gái thú

24/2/2005 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không Y Loan

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Căn Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Hậu, 1982

20/10/2005 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Hnem, 1985

Công giáo Đoàn

A Tri Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 7/12 A Duyệt, 1986

13/01/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Xê Đăng Không Y Oe, 1986

Công giáo Đoàn

A Kỳ Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 8/12 A Hùng

05/06/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không chết

Xê Đăng Không Y Ek, 1980

Công giáo Đoàn

A Ngát Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Ban, 1976

17/07/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Nghin, 1978

Công giáo Đoàn

A Đại Dương Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Dên, 1978

13/08/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Pép, 1983

Công giáo Đoàn

A Duy Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Kloh, 1985

29/08/2006 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Hier, 1986

Công giáo Đoàn

A Lý Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Nhôm, 1980

23/10/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Đinh, 1980

Công giáo Đoàn

A Phúc Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thi, 1968

15/01/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Hun, 1970

Công giáo Đoàn

A Chôn Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Gen, 1986

13/07/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Nguyệt, 1987

Công giáo Đoàn

A Khiêu Phụ thuộc Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Krê, 1986

05/05/2007 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xê Đăng Không Y Nghị, 1989

Công giáo Đoàn

Nguyễn Vĩnh Tấn Huy Lao động tự do Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Nông 10/12 Nguyễn Vĩnh Hồng Phúc

23/03/2005 Thôn Đăk Klong, Đăk Mar Thôn Đăk KLong, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Nguyễn Thị Hương
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

Công giáo Đoàn

A Vin Lao động tự do Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Voan, 1982

08/02/2002 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Khích, 1984

Công giáo Đoàn

A Chính Lao động tự do Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Chel, 1957

17/03/2005 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xê Đăng Không Y Sen, 1963

Công giáo Đoàn

A Phương Lao động tự do Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Phong 1982

1/19/2005 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Lạc 1983

Công giáo Đoàn

A Triệt Phụ thuộc Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Tron;86

7/21/2007 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Bek;87

Công giáo Đoàn

A Dũng Phụ thuộc Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Đên;60 (c)

3/17/2007 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Thơ;63

Công giáo Đoàn

A Hội Phụ thuộc Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 8/12 A Voan;82

5/20/2007 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Khích;84

Công giáo Đoàn

A Thôi Lao động tự do Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Mi (a);60

02/05/2006 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Thu;63

Công giáo Đoàn

A Khiếu Lao động tự do Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 A Thanh;67

7/23/2004 Tu Ria Pêng, Đăk Mar Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Reh;67

Công giáo Đoàn

A Thiểu Phụ thuộc Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 Ngoài gái thú

01/05/2007 Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Phụ thuộc Không Y Bre

Xơ Đăng Không

Công giáo Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

A Tử Phụ thuộc Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Ml âng, 1986

14/10/2007 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Brun, 1987

Công giáo Đoàn

A Xa Nha Phụ thuộc Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A H vọng, 1984

30/11/2007 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Quang, 1981

Công giáo Đoàn

A Trân Phụ thuộc Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Trâng, 1979

14/06/2007 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Hliu, 1981

Công giáo Đoàn

A Dun Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 Ngoài gái thú

04/08/2005 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không Y Hai, 1969

Xơ Đăng Không

Công giáo Đoàn

A Tú Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Đoang, 1957

05/03/2004 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Nã, 1962

Công giáo Đoàn

A Mạnh Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Ly, 1978

15/11/2006 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Ner, 1980

Công giáo Đoàn

A Thuật Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Thiêng, 1974

23/09/2006 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Hur, 1979

Công giáo Đoàn

A Tran Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Vương, 1980

11/03/2006 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Mary, 1983

Công giáo Đoàn

A Phu Lao động tự do Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 9/12 A Pheo, 1970

12/02/2006 Kon Proh Tu Ria Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Lao động tự do Không (chết)

Xơ Đăng Không Y Dun, 1970

Công giáo Đoàn

A Đil Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Điêm, 1969
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn hóa, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ
 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1

TT

25/09/2006 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ Đăng Không Y Ba, 1985

Công giáo Đoàn

A Kiệt Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Thi

24/02/2006 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không (chết)

Xơ Đăng Không Y Nông, 1969

Công giáo Đoàn

A Lu Ka Khánh Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Lu Ka khuyên;83

3/31/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Đêm;87

Công giáo Đoàn

A Thắng Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 12/12 A Iang

11/2/2005 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không (chết)

Xơ Đăng Không Y Xe

Công giáo Đoàn

A Vinh Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Trinh;93

2/4/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Duyên;83

Công giáo Đoàn

A Thọ Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Thiên;80

1/11/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Vy;81

Công giáo Đoàn

A Đức Duy Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Trực ;85

9/9/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Xơ Đăng Không Y Hnhư;87

Công giáo Đoàn

Nguyễn Văn Hùng Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 10/12 Nguyễn Văn Thêm;81

4/16/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Kinh Không Lê Thị Thu;86

Không Đoàn

Hoàng Anh Tú Phụ thuộc Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Bần nông 9/12 Hoàng Đức Tuấn;83

3/27/2007 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Kinh Không Hoàng Thị Lý;86

Không Đoàn

A Khúc Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 A Bai 1967

1/19/2005 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không
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Xơ đăng Không Y Râu 1968

Công giáo Đoàn

A Sung Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 10/12 A Bích 1977

9/15/2005 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Xơ đăng Không Y Đinh1980

Công giáo Đoàn

A Linh Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 9/12 Ngoài gái thú

6/20/2005 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Không Y Vun 1982

Xơ đăng Không

Công giáo Đoàn

Ngô Minh Dương Lao động tự do Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Nông 12/12 Ngô Minh Tấn;78

3/8/2001 Kon Hnong Pêng, Đăk Mar Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, Lao động tự do Đại học

Xơ đăng Không Lê Thị Hạnh

Công giáo Đoàn

A Choan Lao động tự do Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Chuynh'87

9/25/2006  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Rơ ngao Không Y Jur;78

Công giáo Đoàn

A Thiêng Lao động tự do Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Pheo;87

7/24/2006  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Rơ ngao Không Y Bep;78

Công giáo Đoàn

A Bảo Lao động tự do Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Pă;80

8/15/2006  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Rơ ngao Không Y Kan;86

Công giáo Đoàn

A Hyao Lao động tự do Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Hyan

8/27/2006  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Rơ ngao Không Y Kiu;69

Công giáo Đoàn

A Phan Lao động tự do Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Đông;69

1/14/2006  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Lao động tự do Không

Rơ ngao Không Y Phin;72

Công giáo Đoàn

A Tra Phụ thuộc Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Nhik, 1965

21/02/2007  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Rơ ngao Không Y Thik, 1966
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Công giáo Đoàn

A Khun Phụ thuộc Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Kôm, 1979

24/07/2007  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không (chết)

Rơ ngao Không Y Non, 1977

Công giáo Đoàn

A Đăng Phụ thuộc Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Hông, 1981

16/11/2007  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Rơ ngao Không Y Khút, 1982

Công giáo Đoàn

A Theo Phụ thuộc Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Nông 9/12 A Nin, 1976

05/06/2007  Đăk Kang Yốp, Đăk Mar Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Rơ ngao Không Y Klek, 1978

Công giáo Đoàn

Phan Văn Đàn Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Phan Văn Nam;77

11/12/2006 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Kinh Không Tràn Thị Hiền;82

Không Đoàn

Bùi Văn Đạt Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Bùi Văn Ót

11/5/2001 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Không

Mường Không Nguyễn Thị Liên

Không Đoàn

Châu Việt Hoàng Phụ thuộc Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 9/12 Châu Văn Hiệp;82

5/2/2007 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Phương Liên;88

Không Đoàn

Nông Chí Vĩ Phụ thuộc Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nông Văn Thân;81

6/18/2007 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Vi Thị Thuỳ;82

Không Đoàn

Phạm Chí Công Phụ thuộc Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Phạm Tất Thắng;66

5/17/2007 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Phan Thị Kim Oanh;77

Không Đoàn

Trần Anh Quân Phụ thuộc Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Trần Bá Trinh;74

4/28/2007 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Cầm Thị Phố;77

Không Đoàn
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Trần Trung Hiếu Phụ thuộc Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Trần Công Hảo;68

4/23/2007 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Hồng Sơn;75

Không Đoàn

Bùi Quốc Long Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Bùi Thanh Châu;77

3/12/2002 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do ĐH nông lâm

Kinh Nguyễn Thị Hạ 78

Không Đoàn

Nguyễn Cao Nguyên Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Cao Kỳ 73

7/20/2002 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do ĐH mở HCM

Kinh Nguyễn Thị Bảy 73

Không Đoàn

Nguyễn Đăng Thái Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Đăng Thiệp 1972

2/21/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ FPT đà nẵng

Kinh Nguyễn Thị Hằng 1978

Không Đoàn

Nguyễn Văn Hiếu Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Mười 1977

4/5/2002 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do ĐH nông lâm

Kinh HCM Nguyễn Thị Lan 1979

Không Đoàn

Nguyễn Nhật Huy Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Công Hoàng 1975

12/27/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ CNTT

Kinh Ttrương Thị Hiền 1977

Phật Giáo Đoàn

Hoàng Văn Trực Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Hoàng Văn Noàn 1972

12/19/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do ĐH KT 

Kinh Đà Nẵng Trương Thị Mại 1973

Không Đoàn

Nguyễn Văn Nam Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Nguyễn Văn Bổn 

6/10/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ Y dược (chết)

Kinh HCM Phạm Thị Yến 1973

Không Đoàn

Đinh Văn Thuận Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Đinh Văn Thành 1975

9/4/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do Đại học

Kinh Không Huỳnh Thị Ngọc Thu 1975

Phật giáo Đoàn Kinh doanh

Võ Xuân Đông Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Võ Xuân Đài 1975
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6/25/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ FPT HCM

Kinh Nguyễn Thị Huyền 1977

Không Đoàn

Hoàng Văn Vũ Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Hoàng Văn Năm

6/26/2004 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ ĐCN

Kinh Đà Nẵng Lành Thị Hằng

Không Đoàn

Lê Tấn Trung Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Nông 12/12 Lê Tấn Trí;77

8/24/2003 Thôn Tân Lập A, Đăk Mar Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Lao động tự do CĐ

Kinh P.Thị Thu Huyền;81

Không Đoàn

Trần Trung Hiếu Phụ thuộc Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Nông 12/12 Trần Công Hảo;68

4/23/2007 Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, Phụ thuộc Không

Kinh Không Nguyễn Thị Hồng Sơn;75

Không Đoàn
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